
Phụ lục I 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ BAN HÀNH NĂM 2025 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số         /BC-CĐLC 

ngày 31 tháng 12  năm 2025 của Trường Cao đẳng Lào Cai) 

Stt 
Số, ký hiệu/Ngày, 

tháng, năm 
Tên loại, Trích yếu nội dung văn bản 

I. Trường Cao đẳng Lào Cai - 16 văn bản 

1 
319/QĐ-CĐLC 

04/3/2025 

Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Công tác 

văn thư lưu trữ Trường Cao đẳng Lào Cai ban hành kèm theo 

Quyết định số 1378/QĐ-CĐLC ngày 18 tháng 11 năm 2020 của 

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lào Cai và Quyết định số 

1583/QĐ-CĐLC ngày 15 tháng 10 năm 2024 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Lào Cai về sửa đổi, bổ sung Phần III, Phụ lục 

I bảng chữ viết tắt ký hiệu đơn vị của Quy chế Công tác văn thư 

lưu trữ 

2 
519/QĐ-CĐLC 

12/3/2025 

Quyết định Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2025 của 

Trường Cao đẳng Lào Cai 

3 
02/HD-CĐLC 

26/3/2025 

Hướng dẫn Về việc thu nộp tiền học phí và các khoản thu theo 

quy định 

4 
03/HD-CĐLC 

27/3/2025 

Hướng dẫn Về việc thực hiện một số nhiệm vụ của các phòng 

chức năng trong công tác tổ chức, quản lý đào tạo 

5 
568/QĐ-CĐLC 

27/3/2025 

Quyết định Về việc ban hành bộ tiêu chuẩn trường học “Xanh-

Sạch-Đẹp-An toàn-Hạnh phúc” trong Trường Cao đẳng Lào Cai 

6 
905/QĐ-CĐLC 

15/5/2025 

Quyết định Ban hành mức thu học phí năm học 2025-2026 của 

Trường Cao đẳng Lào Cai 

7 
916/QĐ-CĐLC 

16/5/2025 

Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường 

Cao đẳng Lào Cai 

8 
968/QĐ-CĐLC 

29/5/2025 

Quyết định Ban hành Quy chế Bảo đảm an toàn thông tin cho hệ 

thống thông tin cấp độ 2 đối với các phần mềm phục vụ hoạt động 

của Trường Cao đẳng Lào Cai 

9 
1616/QĐ-CĐLC 

19/9/2025 

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của 

Trường Cao đẳng Lào Cai 

10 
1791/QĐ-CĐLC 

15/10/2025 

Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế chi tiêu nội 

bộ năm 2025của Trường Cao đẳng Lào Cai ban hành kèm theo 

Quyết định số 519/QĐ-CĐLC ngày 12/3/2025 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Lào Cai 

11 
1902/QĐ-CĐLC 

07/11/2025 

Quyết định ban hành mức thu học phí năm học 2025-2026 của 

Trường Cao đẳng Lào Cai 

12 
1916/QĐ-CĐLC 

10/11/2025 

Quyết định Ban hành quy định về định mức tính khối lượng công 

việc trong xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo; 

biên soạn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình đào tạo của 

Trường Cao đẳng Lào Cai 



2 

 

Stt 
Số, ký hiệu/Ngày, 

tháng, năm 
Tên loại, Trích yếu nội dung văn bản 

13 
1937/QĐ-CĐLC 

17/11/2025 

Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng 

sáng kiến, Hội đồng khoa học và công nghệ của Trường Cao đẳng 

Lào Cai 

14 
2125/QĐ-CĐLC 

26/12/2025 

Quyết định Ban hành định mức sử dụng điện năng sinh hoạt ở ký 

túc xá và định mức điện năng tiêu thụ để sạc xe đạp điện, xe máy 

điện tại Trường Cao đẳng Lào Cai 

15 
2177/QĐ-CĐLC 

29/12/2025 

Quyết định Điều chỉnh mức thu học phí của một số lớp K25 tại 

Mục C Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1902/QĐ-

CĐLC ngày 07 tháng 11 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Cao 

đẳng Lào Cai ban hành mức thu học phí năm học 2025-2026 của 

Trường Cao đẳng Lào Cai 

16 
2231/QĐ-CĐLC 

30/12/2025 

Quyết định Ban hành 66 Quy trình bảo đảm chất lượng được cải 

tiến, điều chỉnh năm 2025 của Trường Cao đẳng Lào Cai 

II. Trung tâm Đào tạo và Biểu diễn nghệ thuật - 04 văn bản 

17 
03/QĐ-BDNT 

10/01/2025 

Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2025 

của Trung tâm Đào tạo và Biểu diễn nghệ thuật 

18 
05/QĐ-BDNT 

10/01/2025 

Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý tài sản năm 2025 

của Trung tâm Đào tạo và Biểu diễn nghệ thuật 

19 
20a/QĐ-BDNT 

08/10/2025 

Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng 

sáng kiến Trung tâm Đào tạo và Biểu diễn nghệ thuật 

20 
24/QĐ-BDNT 

07/12/2025 

Quyết định về việc Ban hành Quy chế thực hiện chế độ tiền 

thưởng của Trung tâm Đào tạo và Biểu diễn nghệ thuật 

III. Trung tâm Đào tạo Hán ngữ - 04 văn bản 

21 
08/QĐ-ĐTHN 

06/02/2025 

Quyết định Ban hành quy chế tuyển sinh, đào tạo của Trung tâm 

đào tạo Hán ngữ 

22 
11/QĐ-ĐTHN  

06/02/2025 
Quyết định Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2025 

23 
12a/QĐ-ĐTHN  

21/02/2025 

Quyết định Ban hành mức thu dịch vụ đào tạo tiếng Trung Quốc 

của Trung tâm đào tạo Hán ngữ 

24 
19/QĐ-ĐTHN  

10/3/2025 

Quyết định Ban hành chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy 

chương trình tiếng Trung Quốc giao tiếp. 

IV. Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - 06 văn bản 

25 
19/QĐ-QPAN 

15/5/2025 

Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động 

của Trung tâm Giáo dục QPAN. 

26 
25/QĐ-QPAN 

10/6/2025 

Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung 

tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh 

27 
26/QĐ-QPAN 

12/6/2025 

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Trung tâm Giáo dục 

quốc phòng và an ninh 



3 

 

Stt 
Số, ký hiệu/Ngày, 

tháng, năm 
Tên loại, Trích yếu nội dung văn bản 

28 
27/QĐ-QPAN 

16/6/2025 

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức dạy học và đánh giá kết 

quả học tập môn học giáo dục QPAN. 

29 
28/QĐ-QPAN 

18/6/2025 

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức, quản lý người học của 

Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh 

30 
29/QĐ-QPAN 

20/6/2025 

Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản, trang thiết 

bị và trang phục dùng chung của người học 

V. Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ - 19 văn bản 

31 
06/QĐ-ĐTSHLX 

23/01/2025 

QĐ ban hành quy chế  tuyển sinh, đào tạo và phối hợp tổ chức sát 

hạch lái xe của trung tâm ĐT&SHLXCGĐB 

32 
15/QĐ-ĐTSH 

05/3/2025 
Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2025 

33 
16/QĐ-ĐTSH 

05/3/2025 
Quyết định ban hành định mức kinh tế kỹ thuật 

34 
31/QĐ-ĐTSH 

18/4/2025 

Quyết định ban hành quy định in ấn, quản lý, sử dụng, cấp phát, 

thu hồi, hủy bỏ giấy xác nhận hoàn thành khóa học 

35 
33/QĐ-ĐTSH 

25/4/2025 

Quyết định bổ sung một số điều trong quy chế chi tiêu nội bộ 

2025 

36 
35/QĐ-ĐTSH 

25/4/2025 

Quyết định phê duyệt mẫu phôi Giấy xác nhận hoàn thành khóa 

đào tạo lái xe 

37 
36/QĐ-ĐTSH 

25/4/2025 
Quyết định ban hành mức thu học phí đào tạo lái xe ô tô 

38 
38/QĐ-ĐTSH 

06/5/2025 
Quyết định ban hành chương trình chi tiết môn học đào tạo từ xa 

39 
40/QĐ-ĐTSH 

07/5/2025 
Quyết định phê duyệt hệ thống đào tạo từ xa LMS 

40 
41/QĐ-ĐTSH 

07/5/2025 
Quyết định ban hành quy chế đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn 

41 
75/QĐ-ĐTSH 

04/7/2025 
Quyết định bsung một số điều trong quy chế chi tiêu nội bộ 

42 
103/QĐ-ĐTSH 

22/8/2025 
Quyết định ban hành chương trình đào tạo chỉnh sửa 

43 
105/QĐ-ĐTSH 

22/8/2025 
Quyết định ban hành Quy chế Tuyển sinh, đào tạo 

44 
106/QĐ-ĐTSH 

25/8/2025 
Quyết định sửa đổi Quy chế đào tạo trực tuyến 

45 
107/QĐ-ĐTSH 

25/8/2025 

Quyết định sửa đổi Quy chế cấp giấy xác nhận hoàn thành khóa 

đào tạo 



4 

 

Stt 
Số, ký hiệu/Ngày, 

tháng, năm 
Tên loại, Trích yếu nội dung văn bản 

46 
109/QĐ-ĐTSH 

25/8/2025 
Quyết định Ban hành chương trình đào tạo lái xe các hạng 

47 
137/QĐ-ĐTSH 

26/9/2025 

Quyết định ban hành quy chế tiền lương đối với viên chức, người 

lao động hợp đồng tại Trung tân 

48 
145/QĐ-ĐTSH 

08/10/2025 
Quyết định ban hành quy chế hoạt động của hội đồng sáng kiến 

49 
215/QĐ-ĐTSH 

24/11/2025 

Quyết định ban hành quy chế thực hiện chế độ tiền thưởng tiền 

thưởng 
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